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Thời gian làm bài: 40 phút


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)  
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Phân số chỉ số phần tô màu của hình bên là:

	A. 
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Câu 2: Các phân số 
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  xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 3: Tìm số tự nhiên phù hợp điền vào dấu ? là:  
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A. 6


B. 10



C. 12
     


 D. 3
Câu 4: Phân số bằng với phân số 
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  là: 

A. 
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Câu 5: Kết quả phép trừ hai phân số 
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 - 2 là: 
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D. 2
Câu 6: Trung bình cộng của 3 số 2023, 2024, 2025 là: 
A. 2023
   
B. 2024

C. 2025        



D. 2022
Câu 7: Để hoàn thành kế hoạch phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tỉnh A cần 15 năm, tỉnh B cần 120 tháng, tỉnh C cần 
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 thế kỉ. Trong ba tỉnh đó, tỉnh cần nhiều thời gian nhất là: 


A. Tỉnh A

B. Tỉnh B


C. Tỉnh C

D. Tỉnh A và tỉnh B bằng nhau
Câu 8: Một hộp đựng 100 viên bi, trong đó có 25 viên bi đỏ, 30 viên bi xanh, 35 viên bi vàng, còn lại là bi đen trắng. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có ít nhất 10 viên bi cùng màu?
A. 10 viên

    B. 28 viên

    
C. 38 viên

 D. 40 viên
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 9. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
	a) 
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 Câu 10: (1 điểm):
a.  430dm2 = ……….. m2 ………… dm2            b. 434m = ………..………… cm
c. 5 tấn 300 kg = ….....................kg

    d. 2 phút 15 giây    =.................giây
Câu 11. (2 điểm) Một lớp có 30 học sinh, trong đó 
[image: image50.wmf]3
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 số học sinh giỏi môn Toán,
[image: image51.wmf]5
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 số học sinh giỏi môn Tiếng Việt. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi Tiếng Việt? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
Câu 12. (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất.
a)  
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b. 
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